
STT KHỐI MÔN TÊN BÀI HỌC THEO SGK ĐƠN VỊ GV THỰC HIỆN LINK BÀI GIẢNG

1 Một Tiếng Việt

Bài 1: ao-eo (Tiết 1)

 Bài 1: ao-eo (Tiết 2)

 Bài 2: au-êu (Tiết 1)

 Bài 2: au-êu (Tiết 2)

 Bài 3: â-âu (Tiết 1)

 Bài 3: â-âu (Tiết 2)

TH Nguyễn Trãi

Lê Dương Ngọc Huỳnh                                

 Nguyễn Thị Hài

 Nguyễn Thị Hồng Phương

https://youtu.be/hWesnu6yKOc

https://youtu.be/TD5sueQv0yE

https://youtu.be/32jsHF9v53Q

https://youtu.be/DSc-cAPbxHs

https://youtu.be/0twULHR6Rp8

https://youtu.be/dbMKg4TtRZI

2 Một Tiếng Việt

Tiết 7: Bài 4: iu ưu (Tiết 1) 

Tiết 8: Bài 4: iu ưu (Tiết 2) 

Tiết 9: Thực hành 

Tiết 10; Tiết 11: Bài Ôn tập Tiết 12: 

Kể chuyện RÙA VÀ THỎ

TH Nguyễn Văn Thệ

Mai Kim Hoàng Mai Kim

 Hoàng Lê Thảo Nhi

Vũ Thị Oanh

Trần Thị Mỹ Chi

https://www.youtube.com/watch?v=05b

LR5YLm6U 

https://www.youtube.com/watch?v=eC

vs_HsICpA 

https://www.youtube.com/watch?v=JO

nC1IuMdhk 

3 Hai Tiếng Việt

Đọc: Cô chủ nhà tí hon

 Viết: Chữ hoa G

 Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì?

 Đọc Bưu thiếp

TH Thuận Kiều

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Kim Anh

Trần Thị Kim Anh

Trần Thị Thục Đoan

https://youtu.be/KALVp_GvD3M

https://youtu.be/eJaCxwqNnlA

https://youtu.be/Qchw1VvUd48

https://youtu.be/B_HmE5ME5wc

4 Hai Tiếng Việt

1. Nhìn - viết Ông tôi 

2. Mở rộng vốn từ Gia đình (tt)

3. Nói và đáp lời chào hỏi

4. Nói, viết lời xin lỗi

TH Nguyễn Thị Định

https://www.youtube.com/watch?v=

E0TpQWgDDss

https://youtu.be/uPmNf26u7MY

https://youtu.be/fatwlTF6dvc

https://youtu.be/GyM9rDLMcy0

PHÂN CÔNG CÁC TIẾT GHI HÌNH TUẦN 7 - MÔN TIẾNG VIỆT

TUẦN 7
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5 Ba Tiếng Việt

TĐ: Trận bóng dưới lòng đường

KC: Trận bóng dưới lòng đường

CT: Trận bóng dưới lòng đường

LTVC: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, 

trạng thái. So sánh

TH Tuệ Đức

Nguyễn Thị Diệu Hảo

 Nguyễn Ngọc Mai Anh

 Lưu Thị Thái Phú

 Trần Lê Như Quỳnh

https://www.youtube.com/watch?v=UK

nuLqTvOiA

 https://www.youtube.com/watch?v=w-

6P2UTLLQw

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6h

JMz_uFb8

6 Ba Tiếng Việt

Tập đọc: Bận

Chính tả: Bận

Tập viết: Ôn chữ hoa E,Ê

Tập làm văn: Nghe -kể: Không nỡ nhìn

TH Hồ Văn Thanh

https://youtu.be/TEwkkZmRNzA 

https://youtu.be/NJ7DBPrbp3o 

https://youtu.be/MKHGQVoh0fc 

https://youtu.be/dAaGxGQhfcU

7 Bốn Tiếng Việt

Tập đọc: Trung thu độc lập

LTVC: Cách viết tên người, tên địa 

lí Việt Nam

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng 

đoạn văn kể chuyện

TH Trần Quang Cơ

Phan Xuân Hợi

Trương Thị Trúc Thy

Phạm Thị Kim Tuyền

https://youtu.be/Z7F9WzKHt7U

https://youtu.be/kArOM0rCoUw

https://youtu.be/pBmwb_yWLCE

8 Bốn Tiếng Việt

1. Tập đọc: Ở Vương quốc Tương 

Lai

 2. Chính tả (Nhớ-viết): Gà trống và 

Cáo

 3. TLV: Luyện tập phát triển câu 

chuyện

 4. LTVC: Cách viết tên người, tên 

địa lý Việt Nam

TH Trương Định

1. Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên

 2. Nguyễn Thị Mai Thy

 3. Nguyễn Thị Mai Thy

 4. Nguyễn Thị Minh

1. https://youtu.be/qPhrpffjVBY

2. https://youtu.be/priBS_fha7c

3. https://youtu.be/9H9QKYtFnBE

4. https://youtu.be/bxtjvP8QBTI

9 Năm Tiếng Việt

TĐ: Những người bạn tốt CT: Nghe 

viết" Dòng kinh quê hương " 

LTVC:Từ nhiều nghĩa TLV: Luyện 

tập tả cảnh

TH Trần Văn Ơn

1. Cô Nguyễn Thị Kim 

Dung

2. Cô Đinh Thị Lan Anh

3. Cô Đào Thị Yến

4. Cô Hồ Thị Tuyết Mai

https://youtu.be/jlU_g1i_lw8 

https://youtu.be/zWcSPv4JJDg

https://youtu.be/lPTS83dteBM
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10 Năm Tiếng Việt

TĐ: Tiếng đàn ba - la - lai - ca trên 

sông Đà

 KC: Cây cỏ nước Nam

 LTVC: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

TH Ng.Thị Minh Khai

Phạm Nguyễn Vũ Anh

 Lê Thị Thu Thảo

 Nguyễn Thị Phương

https://youtu.be/UdQsF7XTlhs

https://youtu.be/okQmOuhvsAE

https://youtu.be/ZZkBXf4MEBk

STT KHỐI MÔN TÊN BÀI HỌC THEO SGK ĐƠN VỊ GV THỰC HIỆN LINK BÀI GIẢNG

1 Một Tiếng Việt

Tiết 1,2: ai - oi

Tiết 3,4: ôi - ơi

Tiết 5,6: ui - ưi

TH Võ Thị Thừa

1. Nguyễn Thị Ánh Ngân

 2. Nguyễn Thị Bích Huyền

 3. Nguyễn Thị Ánh Ngân

https://youtube.com/watch?v=_ex5p-

XnVng 

https://youtube.com/watch?v=nZ8w

Q_DhiKQ

https://youtube.com/watch?v=nUBR

I7ADRrE

2 Một Tiếng Việt

Tiết 7: Ay Ây

Tiết 8: Ay Ây

Tiết 9: Thực hành

Tiết 10,11: Ôn tập

Tiết 12: Kể chuyện Cho nhau đồ 

chơi

TH Quới Xuân

1. Đặng Thị Thủy

 2. Nguyễn Thị Kim Anh

 3. Huỳnh Thị Ngọc Huyền

 4. Đinh Thị Huỳnh Như

 5. Nguyễn Kim Thủy

https://youtu.be/1oQcc5dVac0

https://youtu.be/0_8qb1Rz_WY

https://youtu.be/pYtVfapyR04

https://youtu.be/cVN4eooZ6cU

https://youtu.be/9qo88YFJvpU

PHÂN CÔNG CÁC TIẾT GHI HÌNH TUẦN 8 - MÔN TIẾNG VIỆT

TUẦN 8
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3 Hai Tiếng Việt

Tiết 1,2: Đọc Bà nội, bà ngoại

 Tiết 3: Viết chữ hoa H

 Tiết 4: LT&C: Từ chỉ hoạt động, 

chỉ tình cảm,câu kiểu Ai thế nào?

 Tiết 5: Đọc Bà tôi

TH Nguyễn Du

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Kim Loan

Phùng Nguyễn Mẫn Mẫn

Lương Thị Phượng

https://youtu.be/gGzhAWnGZWA

 https://youtu.be/6ny1eXUjz-w

 https://youtu.be/m4iTn_K6QiE

 https://youtu.be/9ygiUlT_TVs

4 Hai Tiếng Việt

Tiết 6: Nghe viết Bà tôi. Bảng chữ 

cái. Phân biệt l/n, uôn/uông

 Tiết 7: MRVT Gia đình (tiếp theo)

 Tiết 8: Xem - kể Những quả đào

 Tiết 9: Viết bưu thiếp

 Tiết 10: Đọc một bài văn về gia 

TH Kim Đồng

Nguyễn Thị Cúc                       

Trần Thị An                             

Nguyễn Thị Tố Uyên                               

Trần Ngọc Minh Anh                                        

Tống Thị Hiên

https://youtu.be/KZ3lMFTf-2U                

https://youtu.be/YjS-pxQl2-Y                     

https://youtu.be/j00T0qHbXD0                         

https://youtu.be/U2hqx2GCm4k                          

https://youtu.be/GVcVWEza31Q

5 Ba Tiếng Việt

Tập đọc : Em nhỏ và cụ già

 Tập đọc - kể chuyện : Em nhỏ và 

cụ già

 Tập đọc ( HTL ) : Tiếng ru.

 Chính tả : Em nhỏ và cụ già

TH Võ Văn Tần

Đinh Hoàng Tố Như

Đinh Hoàng Tố Như

Võ Ngọc Tuyết

Nguyễn Thị Huệ

https://www.youtube.com/watch?v=

amzGo1ppuKY

https://www.youtube.com/watch?v=

amzGo1ppuKY

https://www.youtube.com/watch?v=

reIUakZLCss

https://www.youtube.com/watch?v=

9tVoenW2t98

6 Ba Tiếng Việt

Chính tả: Tiếng ru - Phân biệt 

d/gi/r, uôn/uông

 LT&C: MRVT Từ ngữ về Cộng 

đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

 Tập viết: Ôn chữ hoa G

 TLV: Kể về người hàng xóm

TH Trương Định

1. Nguyễn Thị Đào Tiên

 2. Phạm Cao Uyên Trâm

 3. Trần Thị Chiển

 4. Trần Thị Chiển

1. https://youtu.be/m1Ekx4nysEw

 2. https://youtu.be/gePu6pdVipI

 3. https://youtu.be/y2qkq6NDOGg

 4. https://youtu.be/qKNhocmcqh0
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7 Bốn Tiếng Việt Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh 
LTVC:Cách viết tên người,tên địa lí nn
Chính tả: Trung thu độc lậpTH Lê Văn Thọ

Nguyễn Thị Hồng

Ngô Thị Lương

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Kim Tuyến

https://youtu.be/8ZWrZa8W-dU

https://youtu.be/BpIojk4DnOk

https://youtu.be/ufKdAryQROI

https://youtu.be/H41FOKUfpqc

8 Bốn Tiếng Việt
 1. TLV: Luyện tập phát triển câu 

chuyện.

 2. LTVC: Dấu ngoặc kép

TH Nguyễn Văn Thệ
Phan Tú Phượng

Phan Tú Phượng  

https://www.youtube.com/watch?v=

G7E7i0THndQ 

https://www.youtube.com/watch?v=

HLQ8jFKPDS4

9 Năm Tiếng Việt

Tập đọc: Kỳ diệu rừng xanh

Tập đọc: Trước cổng trời

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

TH Thuận Kiều

1. Cô Võ Thị Ánh Tuyết

2. Cô Vũ Thị Điểm

3. CôVũ Thị Điểm

 https://youtu.be/GbEZIhall9s

https://youtu.be/96soPS2wgcU

https://youtu.be/XQqaD-Dn_-g

10 Năm Tiếng Việt

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

  (Dựng đoan mở bài, kết bài)

LTVC: Mở rộng vốn từ: Thiên 

nhiên

LTVC: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

TH Hồ Văn Thanh

Huỳnh Thị Tuyết Vân

Đặng Thị Ánh Tuyết

Hoàng Văn Tuấn

Lê Thị Diễm

https://youtu.be/ehpzQL-vRRA  

https://youtu.be/6XQDbrNFRJ4 
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